
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách 

chuyên môn

Số Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ Loại hình

1

Quầy thuốc 

Nguyễn Lâm 2

Thôn Xuyên Hải, xã 

Đức Xuyên, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 813 1225 Hoàng Thị Thu

1116/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/01/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ cao 

đẳng Quầy thuốc

2

Quầy thuốc Gia 

Hân

Thôn Phú Hoà, xã 

Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 814 1226 Đỗ Thị Mỹ Tiên

14514/CCHN-D-

SYT-TPHCM 31/01/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ cao 

đẳng Quầy thuốc

3

Quầy thuốc An 

Tâm

Tdp1 Thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 815 1227 Lê Hồng Giang

1081/CCHN-D-

SYT-ĐNO 22/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ cao 

đẳng Quầy thuốc

4

Quầy thuốc 

Dương Thìn

Thôn Đắk Na, xã 

Tân Thành, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 483 1228 Dương Thị Thìn

793/CCHN-D-

SYT-ĐNO 27/7/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

                                                          (Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 05 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)                                                             



5

Quầy thuốc tây 

Ánh Tuyết

Thôn Đắk Hợp, xã 

Đắk Đrô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 816 1229

Phạm Thị Ánh 

Tuyết

239/CCHN-D-

SYT-ĐNO 21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

6

Quầy thuốc Bình 

An

Bon Jun Juh, xã Đức 

Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 817 1230 H Đêm

1072/CCHN-D-

SYT-ĐNO 22/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

7

Quầy thuốc tây 

312

Thôn 5, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 818 1231 Lê Thị Tiến

5085/CCHN-D-

SYT-TH 7/8/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

8

Quầy thuốc Hiên 

Cường

Thôn 7, xã Đắk 

Ndrot, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 90 1232

Đoàn Hùng 

Cường

259/CCHN-D-

SYT-ĐNO 2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

9

Quầy thuốc Ngọc 

Anh

Tổ 2, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 76 1233 Lê Thị Thuý

177/CCHN-D-

SYT-ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

10

Quầy thuốc Minh 

Châu

Tdp1, thị trấn Đức 

An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 819 1234

Nguyễn Phương 

Dung

1094/CCHN-D-

SYT-ĐNO 20/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ cao 

đẳng Quầy thuốc
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Quầy thuốc Ngân 

Hà

Thôn 4, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 101 1235

Nguyễn Thị 

Nguyệt Thu

397/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

12

Quầy thuốc 

Nguyễn Nhanh

Bon Bu Dơng, xã 

Đắk Rtih, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 47 1236

Nguyễn Thị 

Nhanh

44/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

13

Quầy thuốc 

Hoàng Mây

Thôn Tân Bình, xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 820 1237 Hoàng Thị Mây

1000/CCHN-D-

SYT-ĐNO 8/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

14

Quầy thuốc Hồng 

Trang

Thôn Tân Bình, xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 380 1238

Phạm Thị 

Huyền Trang

367/CCHN-D-

SYT-ĐNO 13/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

15

Quầy thuốc tây 

Kim Thuỷ

Thôn Đắk Snao, xã 

Quảng Sơn, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông 429 1239

Huỳnh Thị Kim 

Thuỷ

00915/CCHN-D-

SYT-ĐL 18/3/2015

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

16

Nhà thuốc Thái 

Bình

Tdp3, phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 499 1240 Đàm Hoài Thu

837/CCHN-D-

SYT-ĐNO 2/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc



17

Nhà thuốc Bình 

Minh

Tdp2 phường Nghĩa 

Tân, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 821 1241

Nguyễn Thị 

Hương

1117/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/01/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc
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